
 

Tiết 92 

      Tiếng Việt:  
 

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU 
  

I. Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu ? 

 Ví dụ: 

- Cái ghế này // đã gãy.   Câu đơn bình thường (do 1 kết cấu CN – VN tạo thành) 
        CN VN 

 

- Chân // đã gãy.          Câu đơn bình thường (do 1 kết cấu CN – VN tạo thành) 
    CN VN 

 

  

- Cái ghế này //  chân  /  đã gãy.  
       c v                

 CN                       VN 

    

 Có thể dùng cụm chủ - vị làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng 

câu. 

 Ghi nhớ 1 SGK/ 68 

II. Các trường hợp dùng cụm C_V để mở rộng câu : 

 Ví dụ: 

a. Chị ba / đến // khiến  tôi /  rất vui và vững tâm  

Cụm C-V           ĐT Cụm C-V 

 Cụm C-V làm chủ ngữ, làm phụ ngữ trong cụm động từ 

 

b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta // tinh thần / rất hăng hái 

                            Cụm C-V 

 Cụm C_V làm vị ngữ 

 Ghi nhớ 2 SGK/ 69 

III. Luyện tập: 

Tìm cụm chủ - vị, cho biết chức năng ngữ pháp 

a. Cụm C – V làm định ngữ  

Lúc ... chỉ riêng những người chuyên môn / mới định được 

           DT                                     Cụm C-V 

b. Cụm C – V làm vị ngữ                                                

- Cụm từ có dạng câu đơn bình 

thường nên gọi là cụm chủ - vị. 

- Cấu trúc và nội dung được 

mở rộng hơn. 

 



Trung đội trưởng Bính // khuôn mặt / đầy đặn                                                           

                                                         Cụm C-V                            

 

c. Cụm C – V làm định ngữ 

Khi   các cô gái Vòng / đỗ gánh                                                                                             

           DT                Cụm C-V 

d. Cụm C – V làm chủ ngữ, làm phụ ngữ cụm động từ 

Bỗng một bàn tay / đập vào vai // khiến    hắn / giật mình. 

 Cụm C-V                            ĐT         Cụm C-V 

 

e. Cụm C – V làm phụ ngữ cụm động từ 

Hiện ra  từng lá cốm / sạch sẽ… chút bụi nào 

              ĐT                                Cụm C-V 

 
 

IV. Hướng dẫn học bài  

 Học thuộc 2 ghi nhớ tr. 68, 69 

  Làm lại các bài tập 
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